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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với nội dung định luật II Newton? Gia tốc của một vật

A. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

B. cùng hướng với lực tác dụng lên vật.

C. cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

D. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật.
Câu 2: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là

A. sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.

B. triển vọng phát triển của ngành du lịch nước ta trong giai đoạn tới.

C. sự trao đổi chất trong cơ thể con người.

D. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.
Câu 3: Lực căng dây có phương

A. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.

B. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.

C. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.

D. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.
Câu 4: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có 

A. độ lớn bằng hiệu độ lớn của các lực ấy.

B. tác dụng như một lực thành phần.

C. tác dụng giống hệt như các lực ấy.

D. độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực ấy.
Câu 5: “Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.” Phát biểu này là nội dung của 

A. định luật III Newton.
B. 3 định luật Newton.

C. định luật I Newton.
D. định luật II Newton.
Câu 6: Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết 

A. quãng đường đi được của vật.

B. quãng đường và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

C. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D. vị trí và tốc độ của vật.
Câu 7: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lên vật A một lực. Hai lực này không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Ngược chiều nhau. 
B. Cùng giá.

C. Có độ lớn bằng nhau.
D. Cân bằng nhau.
Câu 8: Gọi m là khối lượng của vật, gia tốc rơi tự do là 
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 Trọng lực tác dụng lên vật có biểu thức là

A.
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Câu 9: Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc gọi là

A. quãng đường.
B. gia tốc.
C. lực.
D. độ dịch chuyển.
Câu 10: Kết quả đo được đọc trên dụng cụ đo được gọi là phép đo

A. thực nghiệm.
B. liên tiếp.
C. trực tiếp.
D. gián tiếp.
Câu 11: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Đồng hồ hiện số.
B. Nhiệt kế.

C. Cổng quang điện.
D. Thước đo chiều dài.
Câu 12: Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào sau đây đảm bảo an toàn khi sử dụng?

A. Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.

B. Nhìn trực tiếp vào tia laser.

C. Rút phích điện khi tay còn ướt.

D. Tiếp xúc với dây điện bị sờn.
Câu 13: Trong hệ trục (d - t), đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều ngược chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. xiên góc hướng lên.
B. song song trục Od.

C. song song trục Ot.
D. xiên góc hướng xuống.
Câu 14: Dùng thước kẹp để đo đường kính của viên bi thép, ta thu được giá trị trung bình là 
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=

 2,06 cm. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là 
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= 0,02 cm. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 0,97 %.
B. 9,80 %.
C. 0,98%.
D. 9,70 %.
Câu 15: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 5 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 10 km/h.
B. 75 km/h.
C. 30 km/h.
D. 20 km/h.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 44,1 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 200 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
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 tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 30 N và 40 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 50 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 36 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 30 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 300 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 30 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 20 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Câu 1: Vật lí không nghiên cứu về lĩnh vực


A. điện từ học.
B. trao đổi chất của cây trồng.

C. nhiệt động lực học.
D. cơ học.
Câu 2: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Thước đo chiều dài.
B. Đồng hồ hiện số.

C. Lực kế.
D. Viên bi thép.
Câu 3: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton luôn 

A. tác dụng vào cùng một vật. 
B. cùng hướng.

C. có cùng độ lớn.
D. cân bằng nhau.
Câu 4: Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật gọi là 

A. quán tính.
B. khối lượng.
C. mức quán tính.
D. bảo toàn lực.
Câu 5: Lực căng dây có phương

A. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.

B. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.

C. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.

D. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.
Câu 6: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động tròn.

B. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.

D. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
Câu 7: Phân tích lực là thay thế một lực tác dụng vào một vật thành hai lực thành phần có 

A. hiệu độ lớn bằng độ lớn của lực ấy.

B. tổng độ lớn bằng độ lớn lực ấy.

C. tác dụng giống hệt như lực ấy.

D. tác dụng làm vật cân bằng.
Câu 8: Trường hợp nào sau đây không phải là nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm Vật lí?

A. Gây nguy hiểm cho người sử dụng.

B. Xảy ra cháy nổ trong phòng thực hành.

C. Làm hỏng thiết bị đo điện.

D. Gây tật cận thị ở mắt.
Câu 9: Để đo một đại lượng Vật lí cần phải dùng 2 dụng cụ đo, thông qua công thức tính toán để có kết quả đo, được gọi là phép đo

A. thực nghiệm.
B. trực tiếp.
C. liên tiếp.
D. gián tiếp.
Câu 10: Gia tốc là đại lượng cho biết sự biến thiên nhanh hay chậm của

A. vận tốc. 
B. độ dịch chuyển.
C. quãng đường.
D. lực.
Câu 11: Trọng lực là lực hấp dẫn của

A. các hành tinh tác dụng lên vật.
B. Mặt trời tác dụng lên vật.

C. Trái đất tác dụng lên vật.
D. Mặt trăng tác dụng lên vật.
Câu 12: Gọi m là khối lượng của vật, 
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là hợp lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc 
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 Biểu thức của định luật II Newton là

A. 
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Câu 13: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 6 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 20 km/h.
B. 24 km/h.
C. 9 km/h.
D. 21 km/h.
Câu 14: Phép đo độ dài đường đi cho giá trị trung bình 
[image: image18.wmf]s

 = 1,25 m. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là (s = 0,02 m. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 0,16 %.
B. 0,61 %.
C. 6,10 %.
D. 1,60 %.
Câu 15: Trong hệ tọa độ (d - t) đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều cùng chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. song song trục Ot.
B. xiên góc hướng xuống.

C. song song trục Od.
D. xiên góc hướng lên.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 19,6 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 250 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
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tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 80 N và 60 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 100 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
[image: image21.wmf]1

F

r

 và 
[image: image22.wmf]2

F.

r


Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 54 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 50 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2,5 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 200 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 20 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 10 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 
Câu 1: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Nhiệt kế.
B. Đồng hồ hiện số.

C. Thước đo chiều dài.
D. Cổng quang điện.
Câu 2: “Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.” Phát biểu này là nội dung của 

A. định luật III Newton.
B. định luật II Newton.

C. định luật I Newton.
D. 3 định luật Newton.
Câu 3: Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc gọi là

A. độ dịch chuyển.
B. quãng đường.
C. gia tốc.
D. lực.
Câu 4: Gọi m là khối lượng của vật, gia tốc rơi tự do là 
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 Trọng lực tác dụng lên vật có biểu thức là

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 5: Lực căng dây có phương

A. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.

B. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.

C. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.

D. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.
Câu 6: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là

A. sự trao đổi chất trong cơ thể con người.

B. sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.

C. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.

D. triển vọng phát triển của ngành du lịch nước ta trong giai đoạn tới.
Câu 7: Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào sau đây đảm bảo an toàn khi sử dụng?

A. Tiếp xúc với dây điện bị sờn.

B. Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.

C. Rút phích điện khi tay còn ướt.

D. Nhìn trực tiếp vào tia laser.
Câu 8: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có 

A. độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực ấy.

B. độ lớn bằng hiệu độ lớn của các lực ấy.

C. tác dụng giống hệt như các lực ấy.

D. tác dụng như một lực thành phần.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với nội dung định luật II Newton? Gia tốc của một vật

A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật.

B. cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

D. cùng hướng với lực tác dụng lên vật.
Câu 10: Kết quả đo được đọc trên dụng cụ đo được gọi là phép đo

A. liên tiếp.
B. thực nghiệm.
C. trực tiếp.
D. gián tiếp.
Câu 11: Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết 

A. quãng đường đi được của vật.

B. vị trí và tốc độ của vật.

C. quãng đường và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
Câu 12: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lên vật A một lực. Hai lực này không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Cùng giá.
B. Ngược chiều nhau. 

C. Cân bằng nhau.
D. Có độ lớn bằng nhau.
Câu 13: Dùng thước kẹp để đo đường kính của viên bi thép, ta thu được giá trị trung bình là 
[image: image28.wmf]d

=

 2,06 cm. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là 
[image: image29.wmf]Δd 

= 0,02 cm. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 0,97 %.
B. 0,98%.
C. 9,70 %.
D. 9,80 %.
Câu 14: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 5 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 75 km/h.
B. 30 km/h.
C. 10 km/h.
D. 20 km/h.
Câu 15: Trong hệ trục (d - t), đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều ngược chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. xiên góc hướng xuống.
B. song song trục Od.

C. song song trục Ot.
D. xiên góc hướng lên.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 44,1 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 200 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
[image: image30.wmf]1
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 và 
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 tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 30 N và 40 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 50 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 36 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 30 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 300 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 30 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 20 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.

---------- HẾT ----------

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

(Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:.................................................................................... Lớp: ..................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Câu 1: Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật gọi là 

A. mức quán tính.
B. khối lượng.
C. quán tính.
D. bảo toàn lực.
Câu 2: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động thẳng và không đổi chiều.

B. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.

C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

D. chuyển động tròn.
Câu 3: Để đo một đại lượng Vật lí cần phải dùng 2 dụng cụ đo, thông qua công thức tính toán để có kết quả đo, được gọi là phép đo

A. gián tiếp.
B. thực nghiệm.
C. liên tiếp.
D. trực tiếp.
Câu 4: Gọi m là khối lượng của vật, 
[image: image34.wmf]r

F 

là hợp lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc 
[image: image35.wmf]r

a.

 Biểu thức của định luật II Newton là

A. 
[image: image36.wmf]r

F = ma.


B. 
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r

F = - ma.


C. 
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r

- F = ma.


D. 
[image: image39.wmf]r

r

F = ma.


Câu 5: Trường hợp nào sau đây không phải là nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm Vật lí?

A. Gây tật cận thị ở mắt.

B. Xảy ra cháy nổ trong phòng thực hành.

C. Làm hỏng thiết bị đo điện.

D. Gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Câu 6: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton luôn 

A. cùng hướng.
B. có cùng độ lớn.

C. tác dụng vào cùng một vật. 
D. cân bằng nhau.
Câu 7: Lực căng dây có phương

A. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.

B. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.

C. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.

D. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.
Câu 8: Gia tốc là đại lượng cho biết sự biến thiên nhanh hay chậm của

A. quãng đường.
B. độ dịch chuyển.
C. lực.
D. vận tốc. 
Câu 9: Vật lí không nghiên cứu về lĩnh vực


A. điện từ học.
B. nhiệt động lực học.

C. cơ học.
D. trao đổi chất của cây trồng.
Câu 10: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Thước đo chiều dài.
B. Đồng hồ hiện số.

C. Lực kế.
D. Viên bi thép.
Câu 11: Phân tích lực là thay thế một lực tác dụng vào một vật thành hai lực thành phần có 

A. tổng độ lớn bằng độ lớn lực ấy.

B. tác dụng giống hệt như lực ấy.

C. tác dụng làm vật cân bằng.

D. hiệu độ lớn bằng độ lớn của lực ấy.
Câu 12: Trọng lực là lực hấp dẫn của

A. các hành tinh tác dụng lên vật.
B. Mặt trăng tác dụng lên vật.

C. Trái đất tác dụng lên vật.
D. Mặt trời tác dụng lên vật.
Câu 13: Phép đo độ dài đường đi cho giá trị trung bình 
[image: image40.wmf]s

 = 1,25 m. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là (s = 0,02 m. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 0,16 %.
B. 6,10 %.
C. 1,60 %.
D. 0,61 %.
Câu 14: Trong hệ tọa độ (d - t) đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều cùng chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. xiên góc hướng xuống.
B. xiên góc hướng lên.

C. song song trục Od.
D. song song trục Ot.
Câu 15: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 6 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 21 km/h.
B. 9 km/h.
C. 24 km/h.
D. 20 km/h.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 19,6 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 250 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
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tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 80 N và 60 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 100 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 54 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 50 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2,5 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 200 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 20 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 10 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.

---------- HẾT ----------

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

(Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:.................................................................................... Lớp: ..................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 
Câu 1: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Nhiệt kế.
B. Đồng hồ hiện số.

C. Thước đo chiều dài.
D. Cổng quang điện.
Câu 2: “Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.” Phát biểu này là nội dung của 

A. định luật III Newton.
B. định luật II Newton.

C. định luật I Newton.
D. 3 định luật Newton.
Câu 3: Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc gọi là

A. độ dịch chuyển.
B. quãng đường.
C. gia tốc.
D. lực.
Câu 4: Gọi m là khối lượng của vật, gia tốc rơi tự do là 
[image: image45.wmf]r

g.

 Trọng lực tác dụng lên vật có biểu thức là

A. 
[image: image46.wmf]r
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B. 
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P = mg.


C. 
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r

P = m + g

.
D. 
[image: image49.wmf]r
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Câu 5: Lực căng dây có phương

A. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.

B. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.

C. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.

D. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.
Câu 6: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là

A. sự trao đổi chất trong cơ thể con người.

B. sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.

C. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.

D. triển vọng phát triển của ngành du lịch nước ta trong giai đoạn tới.
Câu 7: Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào sau đây đảm bảo an toàn khi sử dụng?

A. Tiếp xúc với dây điện bị sờn.

B. Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.

C. Rút phích điện khi tay còn ướt.

D. Nhìn trực tiếp vào tia laser.
Câu 8: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có 

A. độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực ấy.

B. độ lớn bằng hiệu độ lớn của các lực ấy.

C. tác dụng giống hệt như các lực ấy.

D. tác dụng như một lực thành phần.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với nội dung định luật II Newton? Gia tốc của một vật

A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật.

B. cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

D. cùng hướng với lực tác dụng lên vật.
Câu 10: Kết quả đo được đọc trên dụng cụ đo được gọi là phép đo

A. liên tiếp.
B. thực nghiệm.
C. trực tiếp.
D. gián tiếp.
Câu 11: Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết 

A. quãng đường đi được của vật.

B. vị trí và tốc độ của vật.

C. quãng đường và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
Câu 12: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lên vật A một lực. Hai lực này không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Cùng giá.
B. Ngược chiều nhau. 

C. Cân bằng nhau.
D. Có độ lớn bằng nhau.
Câu 13: Dùng thước kẹp để đo đường kính của viên bi thép, ta thu được giá trị trung bình là 
[image: image50.wmf]d

=

 2,06 cm. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là 
[image: image51.wmf]Δd 

= 0,02 cm. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 0,97 %.
B. 0,98%.
C. 9,70 %.
D. 9,80 %.
Câu 14: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 5 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 75 km/h.
B. 30 km/h.
C. 10 km/h.
D. 20 km/h.
Câu 15: Trong hệ trục (d - t), đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều ngược chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. xiên góc hướng xuống.
B. song song trục Od.

C. song song trục Ot.
D. xiên góc hướng lên.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 44,1 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 200 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
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 và 
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 tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 30 N và 40 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 50 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 36 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 30 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 300 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 30 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 20 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.

---------- HẾT ----------

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

(Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:.................................................................................... Lớp: ..................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Câu 1: Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật gọi là 

A. quán tính.
B. khối lượng.
C. bảo toàn lực.
D. mức quán tính.
Câu 2: Trọng lực là lực hấp dẫn của

A. Mặt trăng tác dụng lên vật.
B. Mặt trời tác dụng lên vật.

C. Trái đất tác dụng lên vật.
D. các hành tinh tác dụng lên vật.
Câu 3: Vật lí không nghiên cứu về lĩnh vực


A. trao đổi chất của cây trồng.
B. nhiệt động lực học.

C. cơ học.
D. điện từ học.
Câu 4: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Đồng hồ hiện số.
B. Lực kế.

C. Thước đo chiều dài.
D. Viên bi thép.
Câu 5: Để đo một đại lượng Vật lí cần phải dùng 2 dụng cụ đo, thông qua công thức tính toán để có kết quả đo, được gọi là phép đo

A. trực tiếp.
B. gián tiếp.
C. thực nghiệm.
D. liên tiếp.
Câu 6: Gọi m là khối lượng của vật, 
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là hợp lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc 
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 Biểu thức của định luật II Newton là

A. 
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- F = ma.


B. 
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F = - ma.


C. 
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F = ma.


D. 
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F = ma.


Câu 7: Lực căng dây có phương

A. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.

B. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.

C. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.

D. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.
Câu 8: Gia tốc là đại lượng cho biết sự biến thiên nhanh hay chậm của

A. độ dịch chuyển.
B. vận tốc. 
C. lực.
D. quãng đường.
Câu 9: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.

B. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

C. chuyển động thẳng và không đổi chiều.

D. chuyển động tròn.
Câu 10: Trường hợp nào sau đây không phải là nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm Vật lí?

A. Gây nguy hiểm cho người sử dụng.

B. Xảy ra cháy nổ trong phòng thực hành.

C. Làm hỏng thiết bị đo điện.

D. Gây tật cận thị ở mắt.
Câu 11: Phân tích lực là thay thế một lực tác dụng vào một vật thành hai lực thành phần có 

A. tổng độ lớn bằng độ lớn lực ấy.

B. hiệu độ lớn bằng độ lớn của lực ấy.

C. tác dụng làm vật cân bằng.

D. tác dụng giống hệt như lực ấy.
Câu 12: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton luôn 

A. cân bằng nhau.
B. có cùng độ lớn.

C. tác dụng vào cùng một vật. 
D. cùng hướng.
Câu 13: Phép đo độ dài đường đi cho giá trị trung bình 
[image: image62.wmf]s

 = 1,25 m. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là (s = 0,02 m. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 0,16 %.
B. 1,60 %.
C. 0,61 %.
D. 6,10 %.
Câu 14: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 6 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 9 km/h.
B. 24 km/h.
C. 21 km/h.
D. 20 km/h.
Câu 15: Trong hệ tọa độ (d - t) đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều cùng chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. xiên góc hướng lên.
B. song song trục Ot.

C. xiên góc hướng xuống.
D. song song trục Od.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 19,6 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 250 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
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tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 80 N và 60 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 100 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 54 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 50 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2,5 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 200 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 20 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 10 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.

---------- HẾT ----------

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

(Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:.................................................................................... Lớp: ..................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là

A. triển vọng phát triển của ngành du lịch nước ta trong giai đoạn tới.

B. sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.

C. sự trao đổi chất trong cơ thể con người.

D. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.
Câu 2: Lực căng dây có phương

A. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.

B. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.

C. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.

D. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.
Câu 3: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lên vật A một lực. Hai lực này không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Cân bằng nhau.
B. Ngược chiều nhau. 

C. Có độ lớn bằng nhau.
D. Cùng giá.
Câu 4: “Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.” Phát biểu này là nội dung của 

A. 3 định luật Newton.
B. định luật I Newton.

C. định luật II Newton.
D. định luật III Newton.
Câu 5: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có 

A. độ lớn bằng hiệu độ lớn của các lực ấy.

B. độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực ấy.

C. tác dụng như một lực thành phần.

D. tác dụng giống hệt như các lực ấy.
Câu 6: Gọi m là khối lượng của vật, gia tốc rơi tự do là 
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 Trọng lực tác dụng lên vật có biểu thức là

A. 
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P = mg.


B. 
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P = m + g

.
C. 
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D. 
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Câu 7: Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết 

A. vị trí và tốc độ của vật.

B. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

C. quãng đường đi được của vật.

D. quãng đường và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
Câu 8: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Cổng quang điện.
B. Đồng hồ hiện số.

C. Nhiệt kế.
D. Thước đo chiều dài.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với nội dung định luật II Newton? Gia tốc của một vật

A. cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

B. cùng hướng với lực tác dụng lên vật.

C. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật.

D. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
Câu 10: Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc gọi là

A. lực.
B. độ dịch chuyển.
C. gia tốc.
D. quãng đường.
Câu 11: Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào sau đây đảm bảo an toàn khi sử dụng?

A. Nhìn trực tiếp vào tia laser.

B. Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.

C. Tiếp xúc với dây điện bị sờn.

D. Rút phích điện khi tay còn ướt.
Câu 12: Kết quả đo được đọc trên dụng cụ đo được gọi là phép đo

A. thực nghiệm.
B. liên tiếp.
C. gián tiếp.
D. trực tiếp.
Câu 13: Trong hệ trục (d - t), đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều ngược chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. xiên góc hướng xuống.
B. xiên góc hướng lên.

C. song song trục Od.
D. song song trục Ot.
Câu 14: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 5 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 20 km/h.
B. 75 km/h.
C. 30 km/h.
D. 10 km/h.
Câu 15: Dùng thước kẹp để đo đường kính của viên bi thép, ta thu được giá trị trung bình là 
[image: image72.wmf]d

=

 2,06 cm. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là 
[image: image73.wmf]Δd 

= 0,02 cm. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 0,97 %.
B. 9,80 %.
C. 9,70 %.
D. 0,98%.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 44,1 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 200 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
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 tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 30 N và 40 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 50 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 36 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 30 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 300 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 30 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 20 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.

---------- HẾT ----------

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

(Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:.................................................................................... Lớp: ..................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Câu 1: Lực căng dây có phương

A. thẳng đứng và có chiều hướng về tâm Trái Đất.

B. dọc theo sợi dây, chiều chống lại xu hướng dây bị kéo dãn.

C. dọc theo sợi dây, cùng chiều với lực kéo dãn sợi dây.

D. thẳng đứng và có chiều hướng ra xa tâm Trái Đất.
Câu 2: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động thẳng và không đổi chiều.

B. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.

C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

D. chuyển động tròn.
Câu 3: Trọng lực là lực hấp dẫn của

A. Mặt trời tác dụng lên vật.
B. Trái đất tác dụng lên vật.

C. các hành tinh tác dụng lên vật.
D. Mặt trăng tác dụng lên vật.
Câu 4: Trong bài thực hành đo tốc độ của Vật lí 10, ta không dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế.
B. Viên bi thép.

C. Thước đo chiều dài.
D. Đồng hồ hiện số.
Câu 5: Để đo một đại lượng Vật lí cần phải dùng 2 dụng cụ đo, thông qua công thức tính toán để có kết quả đo, được gọi là phép đo

A. liên tiếp.
B. thực nghiệm.
C. gián tiếp.
D. trực tiếp.
Câu 6: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton luôn 

A. có cùng độ lớn.
B. cân bằng nhau.

C. cùng hướng.
D. tác dụng vào cùng một vật. 
Câu 7: Gọi m là khối lượng của vật, 
[image: image78.wmf]r
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là hợp lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc 
[image: image79.wmf]r
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 Biểu thức của định luật II Newton là

A. 
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r

- F = ma.


B. 
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F = ma.


C. 
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F = ma.


D. 
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F = - ma.


Câu 8: Phân tích lực là thay thế một lực tác dụng vào một vật thành hai lực thành phần có 

A. tổng độ lớn bằng độ lớn lực ấy.

B. tác dụng làm vật cân bằng.

C. tác dụng giống hệt như lực ấy.

D. hiệu độ lớn bằng độ lớn của lực ấy.
Câu 9: Gia tốc là đại lượng cho biết sự biến thiên nhanh hay chậm của

A. lực.
B. độ dịch chuyển.
C. vận tốc. 
D. quãng đường.
Câu 10: Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật gọi là 

A. mức quán tính.
B. khối lượng.
C. quán tính.
D. bảo toàn lực.
Câu 11: Vật lí không nghiên cứu về lĩnh vực


A. trao đổi chất của cây trồng.
B. điện từ học.

C. nhiệt động lực học.
D. cơ học.
Câu 12: Trường hợp nào sau đây không phải là nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm Vật lí?

A. Gây tật cận thị ở mắt.

B. Gây nguy hiểm cho người sử dụng.

C. Xảy ra cháy nổ trong phòng thực hành.

D. Làm hỏng thiết bị đo điện.
Câu 13: Phép đo độ dài đường đi cho giá trị trung bình 
[image: image84.wmf]s

 = 1,25 m. Sai số tuyệt đối của phép đo tính được là (s = 0,02 m. Sai số tỉ đối của phép đo bằng

A. 1,60 %.
B. 6,10 %.
C. 0,16 %.
D. 0,61 %.
Câu 14: Trong hệ tọa độ (d - t) đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng đều cùng chiều dương có dạng là đoạn thẳng

A. xiên góc hướng xuống.
B. song song trục Ot.

C. xiên góc hướng lên.
D. song song trục Od.
Câu 15: Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện. Đường đi từ nhà đến trường dài 6 km. Học sinh này đi hết 15 phút. Tốc độ trung bình của xe trong quá trình này là

A. 21 km/h.
B. 20 km/h.
C. 9 km/h.
D. 24 km/h.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm). Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 19,6 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn 250 m/s. Viên đạn chạm đất cách điểm bắn theo phương ngang một đoạn bằng bao nhiêu? 

Câu 2 (1,0 điểm). Hai lực đồng quy 
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tác dụng vào cùng một vật, có độ lớn lần lượt là 80 N và 60 N. Hợp của 2 lực có độ lớn 100 N. Tính góc hợp bởi 2 lực 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 54 km/h thì tài xế phát hiện chướng ngại ở phía trước chiếm hết làn đường, cách xe 50 m. Tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2,5 m/s2. Hỏi xe ô tô này có va chạm vào chướng ngại hay không?

Câu 4 (2,0 điểm). Thả một vật có khối lượng 200 g, rơi tự do từ độ cao H so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, vận tốc của vật có độ lớn 20 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.


a/ Tính độ cao H nơi thả vật. 


b/ Giả sử khi chạm đất, vật tiếp tục lún sâu được 10 cm thì dừng lại. Coi lực cản của đất tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Tính độ lớn lực cản của đất tác dụng vào vật.

---------- HẾT ----------
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